DANH SÁCH

Tổ cung ứng thực phẩm thiết yếu đến tay người tiêu dùng

	TT
	Họ và tên
	Sinh năm
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Mặt hàng cung ứng
	Ghi chú

	I
	Ban Quản lý chợ
	
	
	
	
	

	1
	Trương Hoàng Huân
	1973
	Ban Quản lý chợ
	0907337434
	
	Tổ trưởng

	II
	Tiểu thương
	
	
	
	
	

	1
	Lý Hồng Kỳ
	2001
	Đông Khánh, Tân Khánh Đông, SĐ, ĐT
	0789583642
	Củ quả
	Đã tiêm mũi 1

	2
	Huỳnh Hữu Nghĩa
	1998
	Khóm 3, phường 1, SĐ, ĐT
	0779844058
	Củ quả
	Đã tiêm mũi 1

	3
	Mai Công Hậu
	1996
	Tân Thành, Tân Quy Tây, Sa Đéc, ĐT
	0907475610
	Củ quả
	Đã tiêm mũi 1

	4
	Nguyễn Hoàng Nhật Tân
	1992
	Long Khánh, Long Hậu, Lai Vung, ĐT
	0907806787
	Củ quả
	Đã tiêm mũi 1

	5
	Nguyễn Tuấn Anh
	1992
	Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
	0944059948
	Củ quả
	Đã tiêm mũi 1

	6
	Ôn Văn Nhí
	1999
	Tân Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long
	0799606211
	Củ quả
	Đã tiêm mũi 1


	7
	Ôn Văn Chiềng
	1993
	Tân Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long
	0907393089
	Củ quả
	Đã tiêm mũi 1

	8
	Lê Phước Thịnh
	2002
	220A Lý Thường Kiệt, khóm 5, phường 1, Sa Đéc, ĐT
	0767912527
	Thịt
	Đã tiêm mũi 1

	9
	Trần Hữu Thái
	1969
	124/19 khóm 2, phường 1, Sa Đéc, ĐT
	0917958293
	Rau
	Đã tiêm mũi 1

	10
	Phùng Quốc Hào
	1986
	223 khóm 2, phường 4, Sa Đéc, ĐT
	0772186344
	Cá, Mực
	Đã tiêm mũi 1

	III
	Tình nguyện viên
	
	
	
	
	

	1
	Thái Thị Ngọc Hương
	1973
	105 Trần Phú khóm 2, P1
	0783769596
	Hàng
thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	2
	Trương Kim Hương
	1971
	499/1 Khóm 2 Phường 1
	0763327674
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	3
	Nguyễn Thị Minh Trang
	1983
	2/6 Quan Thánh Khóm 1, Phường 1
	0767293219
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	4
	Nguyễn Lệ Thu
	1958
	242/10 khóm 3 - phường 3
	077 5034229
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	5
	Ngô Thúy Hà
	1971
	23/10 Khóm 2, Phường 3
	0762258239
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	6
	Lê Thị Hồng Châu
	1990
	112 Khóm 2, Phường 3
	0775274499
	Hàng

thiết yếu
	Chưa tiêm

	7
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	1986
	14 Khóm 3, Phường 3
	0939538088
	Hàng

thiết yếu
	Chưa tiêm

	8
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	1963
	102/3 Khóm 1, Phường 3
	0944450427
	Hàng

thiết yếu
	Chưa tiêm

	9
	Bùi Thị Hiếu
	1964
	Tổ trưởng  Tổ Phụ nữ Khóm 2, Phường 4
	0764670764
	Hàng

thiết yếu
	Chưa tiêm

	10
	Trần Thị Thi Thơ
	1978
	26A Khóm Tân Mỹ , P. Tân Quy Đông
	0938683867
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	11
	Hồ Thanh Tuyền
	1990
	227B Khóm Sa Nhiên – Phường Tân Quy Đông
	0786441877
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	12
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	1993
	174 Khóm Tân Huề , Phường Tân Quy Đông
	0776895265
	Hàng

thiết yếu
	Chưa tiêm


	I
	Ban Quản lý chợ
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Phúc Hậu
	1990
	Ban Quản lý chợ
	0939955288
	
	Tổ trưởng

	II
	Tiểu thương
	
	
	
	
	

	1
	Lê Tấn Tài
	1968
	Bình Tân, Vĩnh Long
	0907130245
	Củ, quả
	Đã tiêm mũi 1

	2
	Bùi Văn Nhân
	2004
	Bình Tân, Vĩnh Long
	0776811616
	Củ, quả
	Đã tiêm mũi 1

	3
	Huỳnh Phước Hậu
	1993
	Lấp Vò, Đồng Tháp
	0899657848
	Củ, quả
	Đã tiêm mũi 1

	4
	Lê Tấn Phước
	1987
	Bình Tân, Vĩnh Long
	0939513114
	Củ, quả
	Đã tiêm mũi 1

	5
	Nguyễn Kim Hiền
	1996
	Tân Quy Tây, Sa Đéc, ĐT
	0933428301
	Củ, quả
	Đã tiêm mũi 1

	6
	Giang Đăng Thành
	1967
	Ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, Sa Đéc, ĐT
	0704400568
	Bách hóa
	Đã tiêm mũi 1

	7
	Phạm Thành Công
	1986
	711 Phú Long, Tân Phú Đông
	0939469946
	Thịt
	Đã tiêm mũi 1



	8
	Phạm Quốc Hoàng
	1999
	710 Phú Long, Tân Phú Đông
	0706996393
	Thịt
	Đã tiêm mũi 1



	9
	Kim Ngọc Trường
	1978
	68 Tân Huề, Tân Quy Đông, Sa Đéc, ĐT
	0394713913
	Cá, Mực
	Đã tiêm mũi 1

	III
	Tình nguyện viên
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Út
	1976
	513 ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông
	0901272463
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	2
	Phạm Thị Trúc Phương
	1982
	TT 695 ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông
	0785280470
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	3
	Mai Thị Kim Ngà
	1971
	695C ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông
	0768019209
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	4
	Nguyễn Kim Thời
	1971
	ngụ số 60 Tân Lợi,  Tân Quy Tây
	0933796469
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	5
	Võ Thị Kiều Diễm
	1975
	15/1 Ấp Tân Thành xã Tân Quy Tây
	0899671209
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	6
	Võ Ngọc Hà
	1980
	234/1 Tân Huề, Tân Quy Đông
	0795880557


	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	7
	Lê Thị Út
	1966
	134 Khánh Nghĩa, Tân Khánh Đông
	0907794119
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	8
	Đinh Thị Lan
	1967
	01/2 Ấp Đông Quới, Xã Tân Khánh Đông
	0362456303
	Hàng

thiết yếu
	Dị ứng thuốc, Tiểu đường

	9
	Lê Tuyết Hồng
	1966
	53/2 Ấp Đông Quới xã Tân Khánh Đông
	0783893259
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	10
	Nguyễn Thị Phượng
	1986
	38A6 Ấp Đông Khánh xã Tân Khánh Đông
	0907505638
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	11
	Hứa Minh Trung
	1989
	117A Ấp Khánh Hòa xã Tân Khánh Đông
	0907775538
	Hàng

thiết yếu
	Đã tiêm mũi 1

	12
	Hồ Thị Thu Thủy
	1988
	121 Tân Huề, Tân Quy Đông, Sa Đéc, ĐT
	0768649700
	Hàng

thiết yếu
	Chưa tiêm


	I
	Ban Quản lý chợ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Quốc Vũ
	1973
	Ban Quản lý chợ
	0939069300
	Tổ trưởng
	Đã tiêm mũi 1

	II
	Tiểu thương
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Tường Thụy Diễm
	1975
	610A khóm 3, phường 1, SĐ, ĐT
	0939321349
	Thịt
	Đã tiêm mũi 1

	2
	Phan Thị Mỹ Hạnh
	1977
	khóm 2, phường 2, SĐ, ĐT
	0768827754
	Thịt bò
	Đã tiêm mũi 1

	3
	Phan Thị Hoàng Hải
	1971
	An Hòa Nhất, Tân Bình, CT, ĐT
	0919460357
	Thịt bò
	Đã tiêm mũi 1

	4
	Lê Tấn Tài
	1999
	621C Phú Hòa, Tân Phú Đông, SĐ, ĐT
	0907910629
	Rau củ
	Đã tiêm mũi 1

	5
	Nguyễn Phước Hậu
	1981
	124 Phú Thuận, Tân Phú Đông, SĐ, ĐT
	0776855781
	Thịt heo
	Đã tiêm mũi 1

	6
	Huỳnh Thị Thu Vân
	1969
	Khóm 2, phường 4, SĐ, ĐT
	0904708187

0898484409
	Tôm, Tép
	Đã tiêm mũi 1

	7
	Tiêu Nguyễn Ngọc Huyền
	1985
	50 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, SĐ, ĐT
	0907256878
	Thịt
	Đã tiêm mũi 1

	8
	Lương Ngọc Trân
	1992
	63 Trần Hưng Đạo, phường 2, SĐ, ĐT
	0939615635
	Thịt
	(Tín Phát)

	9
	Nguyễn Thị Ánh Mai
	1983
	63 Trần Hưng Đạo, phường 2, SĐ, ĐT
	0708892531
	Thịt
	

	10
	Phan Thị Diễm
	1973
	63 Trần Hưng Đạo, phường 2, SĐ, ĐT
	0963006649
	Thịt
	

	11
	Nguyễn Hoàng Dẫn
	1992
	63 Trần Hưng Đạo, phường 2, SĐ, ĐT
	0795979779
	Thịt
	

	12
	Lê Thị Ngọc Mỹ
	1981
	323 Ấp Phú An, xã Tân Phú Đông
	0902938785
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	13
	Lương Hoàng Tuyết Nhung
	1988
	37/14B Hòa An – Phường 2
	0939310063
	Bán hàng lưu động
	Tiêm M1



	14
	Lương Hoàng Tuyết Nga
	1984
	45/3B Khóm 2 – Phường 2
	0776948220
	Bán hàng lưu động
	Tiêm M1

	15
	Lê Thị Bạch Tuyết
	1988
	290/21/33/15A Hòa Khánh – Phường 2
	0986143077
	Bán hàng lưu động
	Tiên M1

	16
	Võ Thanh Trúc
	1964
	290/21/7 Hòa Khánh – Phường 2
	0363065869
	Bán hàng lưu động
	Tiêm m1

	17
	Phan Thị Phụng
	1981
	41/1 Tân lập – Tân Quy Tây
	0774044869
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	18
	Nguyễn Thị Hiền
	1987
	81/2 Tân lập – Tân Quy Tây
	0783854190
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm



	19
	Bạch Ngọc Anh Thùy
	1984
	301 Khóm 3 – Phường 1
	0793786550
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	20
	Trần Vĩnh Hưng
	1993
	499/54 Khóm 2 – Phường 1
	0828888344
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	21
	Trần Thị Cẩm Loan
	1977
	166A Tân Hòa – An Hòa
	0912405600
	Bán hàng lưu động
	Tiêm m1

	22
	Ngô Thị Nga
	1960
	26 Tân Thuận – An Hòa
	0784705907
	Bán hàng lưu động
	Tiêm M1

	23
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	1985
	257 Tân Bình- An Hòa
	0901227726
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	24
	Lê Văn Tuấn
	1966
	Tân Bình – An Hòa
	0763810007
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	25
	Trần Phước Lợi
	1982
	257 Tân Bình – An Hòa
	0939249782
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	26
	Nguyễn Hồ Anh Toàn
	1983
	273 Tân Bình – An Hòa
	0907633151
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	27
	Nguyễn Phượng Trang
	1986
	Hội PN phường An Hòa
	0939266034
	Bán hàng lưu động
	Tiêm mũi 1

	28
	Lê Thị Bé Ba
	1962
	136 Tân Thuận- An Hòa
	0904453865
	Bán hàng lưu động
	Tiêm Mũi 2

	29
	Nguyễn Thị Cẩm Thúy
	1983
	30 Tân An – An Hòa
	0919346920
	Bán hàng lưu động
	Tiêm Mũi 2

	30
	Võ Kim Thu
	1980
	259 Tân Bình – An Hòa
	0346592523
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	31
	Bùi Thị Quỳnh Hương
	2002
	273 Tân Bình – An Hòa
	0939133817
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	32
	Nguyễn Thị  Mộng Hồng
	1986
	Khóm 2 – Phường 3
	0898034826
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	33
	Phạm Tấn Vinh
	1991
	26/1 Khóm 2, Phường 3
	0938097639
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm

	34
	Trương Ngọc Trúc Ly
	1993
	51 Khóm 3 – Phường 3
	0898325171
	Bán hàng lưu động
	Chưa tiêm


